
STT Tên tỉnh Số quyết định
Ngày ký 

(Ngày/tháng/năm)
Hình thức đấu thầu

1 Hậu Giang

SYT 33/QĐ-SYT 29/01/2019 Mua sắm tập trung

2 Bình Dương

SYT 270/QĐ-SYT 13/03/2019 Rộng rãi

3 Cao Bằng

SYT 1234/QĐ-SYT 19/03/2019 Rộng rãi

4 Lạng Sơn

SYT 255/QĐ-SYT 31/01/2019 Rộng rãi

5 Lâm Đồng

SYT 410/QĐ-SYT 27/02/2019 Rộng rãi

466/QĐ-SYT 20/03/2019 Rộng rãi

BVĐK Lâm Đồng 263/QĐ-BVĐK 11/03/2019 Rộng rãi

Bệnh viện II Lâm Đồng 102/QĐ-BVII 28/02/2019 Rộng rãi

95/QĐ-BVII 25/02/2019 Rộng rãi

6 Tiền Giang

SYT 570/QĐ-SYT 03/12/2019 Rộng rãi

673/QĐ-SYT 19/03/2019 Rộng rãi

581/QĐ-SYT 13/03/2019 Rộng rãi

BVĐK TT Tiền Giang 77/QĐ-BV 22/03/2019 Chỉ định thầu rút gọn

78/QĐ-BV 22/03/2019 Chỉ định thầu rút gọn

127/QĐ-BV 04/01/2019 Chỉ định thầu rút gọn

BVĐK KV Gò Công 228/QĐ-BV 29/03/2019 Chỉ định thầu rút gọn

231/QĐ-BV 29/03/2019 Chỉ định thầu rút gọn

236/QĐ-BV 29/03/2019 Chỉ định thầu rút gọn

SYT 822/QĐ-SYT 04/05/2019 Rộng rãi

871/QĐ-SYT 15/4/2019 Rộng rãi

BV quân y 120 82/QĐ-BV 25/03/2019 Chỉ định thầu 

BV ĐKKV Gò Công 258/QĐ-BV 04/11/2019 Chỉ định thầu rút gọn

TTYT Gò Công Tây 222/QĐ-TTYT 26/04/2019 Chỉ định thầu rút gọn

BV Lao & bệnh phổi 75/QĐ-BYT 05/02/2019 Chỉ định thầu rút gọn

76/QĐ-BYT 05/02/2019 Chỉ định thầu rút gọn

BV Phụ Sản Tiền Giang 140/QĐ-BVPS 22/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

TTYT Gò Công Đông (CS tân Hòa) 171/QĐ-TTYT 26/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

TTYT Châu Thành 248/QĐ-TTYT 05/03/2019 Chỉ định thầu rút gọn

239/QĐ-TTYT 25/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

BV ĐKKV Cai Lậy 340/QĐ-BV 05/03/2019 Chỉ định thầu rút gọn

349/QĐ-BV 05/06/2019 Chỉ định thầu rút gọn

BV Tâm Thần Tiền Giang 61/QĐ-BV 13/5/2019 Chỉ định thầu rút gọn

BV Phụ sản Tiền Giang 154/QĐ-BVPS 05/02/2019 Chỉ định thầu rút gọn

TTYT TX Cai Lậy 134/QĐ-TTYT 25/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

135/QĐ-TTYT 25/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

136/QĐ-TTYT 25/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

137/QĐ-TTYT 25/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

138/QĐ-TTYT 25/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

139/QĐ-TTYT 25/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

140/QĐ-TTYT 25/4/2019 Chỉ định thầu rút gọn

BV ĐKTT Tiền Giang 200/QĐ-BV 13/5/2019 Chỉ định thầu rút gọn

201/QĐ-BV 13/5/2019 Chỉ định thầu rút gọn

7 Bắc Ninh

SYT 51/QĐ-SYT 12/3/2019 Rộng rãi

52/QĐ-SYT 12/3/2019 Rộng rãi

53/QĐ-SYT 12/3/2019 Rộng rãi

8 Phú Thọ

BV YDCT&PHCN tỉnh Phú Thọ 42/QĐ-BV 26/02/2019 Rộng rãi

43/QĐ-BV 26/02/2019 Rộng rãi

9 Tuyên Quang

SYT 103/QĐ-SYT 02/01/2019 Rộng rãi

130/QĐ-SYT 22/02/2019 Rộng rãi

208/QĐ-SYT 03/04/2019 Rộng rãi

230/QĐ-SYT 03/12/2019 Rộng rãi

10 Quảng Nam 302/QĐ-SYT 29/03/2019 Rộng rãi

11 Kon Tum

SYT 189/QĐ-SYT 04/06/2019 Rộng rãi

12 Hòa Bình

Danh sách các tỉnh 



SYT 247/QĐ-SYT 25/3/2019 Rộng rãi

248/QĐ-SYT 25/3/2019 Rộng rãi

296/QĐ-SYT 04/05/2019 Rộng rãi

303/QĐ-SYT 04/05/2019 Rộng rãi

13 Bình Thuận

SYT 341/QĐ-SYT 04/02/2019 Rộng rãi

342/QĐ-SYT 04/02/2019 Rộng rãi

14 Đắk Lắk

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên 548/QĐ-BVVTN 12/04/2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước

Bệnh viện YHCT 131/QĐ-BVYHCT 04/04/2019 Đấu thầu rộng rãi

Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột146/QĐ-BVTP 03/06/2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước

Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn 01/QĐ-BV 03/01/2019 Chỉ định thầu

Bệnh viện đa khoa huyện M'Đrăk 63/QĐ-BVĐK 04/01/2019 Đấu thầu rộng rãi

Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ 23/QĐ-BV 20/03/2019 Đấu thầu rộng rãi

Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Păk 07/QĐ-BV 04/09/2019 Đấu thầu rộng rãi

Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 57/QĐ-BV 22/03/2019 Đấu thầu rộng rãi

15 Bạc Liêu

Trung Tâm Y Tế  TPBL 57/QĐ-YTBL 25/01/2019 Rộng rãi

49/QĐ-YTBL 01/10/2019 Chào hàng cạnh tranh tập trung

157/QĐ-YTBL(Tân dược) 21/03/2019 Chào hàng cạnh tranh tập trung

157/QĐ-YTBL(Đông Y) 21/03/2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Bệnh viện Quân Dân Y 04/QĐ-BVQDY 01/11/2019 Rộng rãi

06/QĐ-BVQDY 01/02/2019 Rộng rãi


